
1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 2A

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 81go4dm6 Nguyễn Bảo An  563.220

2 8nx1oxm6 Nguyễn Lê Thúy An  563.220

3 81go4096 Đào Đức Anh  563.220

4 8nx19pv6 Ngô Minh Anh  563.220

5 6pk1oqo7 Nguyễn Như Tuấn Anh  563.220

6 8er5on56 Nguyễn Phương Anh  563.220

7 81go1lm6 Đoàn Gia Bảo  563.220

8 6pk1oe17 Đào Ngọc Châu  563.220

9 8nx1ozv6 Nguyễn Hà Bảo Châu  563.220

10 7rj0w508 Lưu Quỳnh Chi  563.220

11 8kz12kp8 Nguyễn Thị Ngọc Diệp  563.220

12 8er5mn56 Đặng Hoàng Hạnh Dung  563.220

13 6zog2057
Đặng Nguyễn Thùy
Dương

 563.220

14 8nx1owq6 Ngô Anh Đức  563.220

15 8ye02qv6 Lê Đăng Giáp  563.220

16 7rj0w3w8 Nguyễn Mạnh Hùng  563.220

17 60jy9mw8 Đinh Thiên Hương  563.220

18 7w0ny2d7 Lê Vân Khánh  563.220

19 7q210jy6 Phạm Huy Khánh  563.220

20 7grg3jw6 Đào Mạnh Khôi  563.220

21 8nx1olm6 Hoàng Gia Linh  563.220

22 69voxdv8 Đặng Đình Minh  563.220

23 7w0nqyw7 Nguyễn Tuấn Minh  563.220

24 69voxgv8 Phạm Vũ Hoàng Minh  563.220

25 7w0nxzv7 Trần Bình Minh  563.220

26 8kz12qp8 Vũ Bảo Nam  563.220

27 64l15qo6 Vũ Hạnh Nguyên  563.220

28 6dr0eej8 Vũ Linh Nhi  563.220

29 7m3jgow8 Đinh Hoàng Thu Phương  563.220

30 81go4nm6 Đinh Nhã Phương  563.220

31 8kz12nv8
Nguyễn Đăng Khánh
Sơn

 563.220

32 6dr0e9r8 Nguyễn Minh Thư  563.220

33 8294ln16 Bùi Phạm Viết Tú  563.220

34 6jr9k2k8 Nguyễn Trọng Duy Tùng  563.220

35 7x5rqm18 Nguyễn Tuấn Việt  563.220

36 7q210e96 Nguyễn Phú Vinh  563.220

37 64l1p536 Đặng Đình Minh Vũ  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

38 8er5ol56 Nguyễn Nhật Vượng  563.220

Tổng  21.402.360

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 2B

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 6dr0evr8 Nguyễn Phúc Bảo An  563.220

2 6501m307 Đặng Phương Anh  563.220

3 8ye029e6 Nguyễn Bảo Ánh  563.220

4 8294nn16 Nguyễn Phương Anh  563.220

5 69voxwm8 Phạm Hà Anh  563.220

6 64l1w9w6 Ngô Gia Bảo  563.220

7 7w0nqxw7 Nguyễn Quốc Đại  563.220

8 7w0nqzw7 Nguyễn Quang Hưng  563.220

9 8nx1o9n6 Giang Huy Hưởng  563.220

10 6dr05gp8
Nguyễn Ngọc Thiên
Hương

 563.220

11 7oqevd46 Nguyễn Quang Huy  563.220

12 7x5rqnj8 Trần Lương Huy  563.220

13 6vm53vy6 Nguyễn Thanh Huyền  563.220

14 8kz124d8 Đỗ Quang Kiệt  563.220

15 7q210r46 Lương Khánh Bảo Lâm  563.220

16 6ldmop97 Hà Thùy Linh  563.220

17 8ye0kyq6 Ngô Diệp Linh  563.220

18 7x5rk118 Nguyễn Thùy Linh  563.220

19 7oqevk36 Nguyễn Đồng Tuấn Lộc  563.220

20 64l154z6 Nguyễn Minh Long  563.220

21 7grgoow6 Hà Gia Minh  563.220

22 7grgjpz6 Nguyễn Hoàng Minh  563.220

23 8ye0y4e6 Nguyễn Nhật Minh  563.220

24 83men2o7 Tạ Bình Minh  563.220

25 6pk1lgo7 Tạ Quang Minh  563.220

26 7m3jo3g8 Trịnh Quang Minh  563.220

27 6dr05998 Nguyễn Thanh Trà My  563.220

28 6vm53m46 Nguyễn Bảo Ngọc  563.220

29 6vm5xok6 Trần Bảo Quân  563.220

30 6pk1lwx7 Phạm Như Quỳnh  563.220

31 64l15126 Lê Minh Thư  563.220

32 7rj05xw8 Nguyễn Thùy Trâm  563.220

33 64l15x26 Phạm Thanh Trúc  563.220

34 81go4ve6 Nguyễn Phạm Tuân  563.220

35 83me0yo7 Phạm Đào Tường Vi  563.220

36 6dr0err8 Nguyễn Đức Vinh  563.220

37 7m3jgp08 Phạm Công Vinh  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

38 6xmlrvko Tạ Phương Nhi  563.220

Tổng  21.402.360

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 2C

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 7grg3zk6 Phạm Phú An  563.220

2 7oqe1y46 Lương Quang Anh  563.220

3 7w0nyex7 Nguyễn Minh Anh  563.220

4 7oqevxp6 Nguyễn Ngọc Anh  563.220

5 64l15nw6 Nguyễn Nhật Hà Anh  563.220

6 7oqe1l46 Vũ Gia Bảo  563.220

7 64l1plo6 Nguyễn Linh Chi  563.220

8 7q210296 Trần Hoàng Mai Chi  563.220

9 64l15326 Nguyễn Văn Đức Dũng  563.220

10 6zog2wr7 Phạm Hoàng Dương  563.220

11 60jy9gd8 Bùi Minh Đức  563.220

12 7oqe1mp6 Lâm Gia Hân  563.220

13 6zogj3z7 Dương Gia Hưng  563.220

14 7w0nxed7 Vũ Gia Huy  563.220

15 6jr9ykj8 Nguyễn Nam Khánh  563.220

16 6dr0ezp8
Nguyễn Công Minh
Khoa

 563.220

17 6dr0eoo8 Nguyễn Viết Khương  563.220

18 6zogjqy7 Nguyễn Hữu Kiên  563.220

19 69vox9m8 Đào Nhật Lan  563.220

20 6jr9kng8 Dương Tuệ Linh  563.220

21 7q210v56 Nguyễn Đức Minh  563.220

22 7q210ng6
Nguyễn Ngọc Quang
Minh

 563.220

23 7grg3dl6 Nguyễn Nhật Minh  563.220

24 83mennn7 Nguyễn Thảo My  563.220

25 64l1pry6 Nguyễn Khánh Ngân  563.220

26 8294lq46 Đặng Bích Ngọc  563.220

27 8294noq6 Nguyễn Minh Ngọc  563.220

28 6jr9kj18 Nguyễn Khôi Nguyên  563.220

29 8294lro6 Vũ Thảo Nguyên  563.220

30 69voyme8 Nguyễn Ngọc An Như  563.220

31 8nx19jx6 Nguyễn Tâm Như  563.220

32 81go1q96 Phan Nam Phong  563.220

33 6pk1yxd7 Nguyễn Hoàng Quân  563.220

34 7x5rqej8 Trần Minh Quân  563.220

35 6pk1o2e7 Nguyễn Huy Thái  563.220

36 7x5rqqq8 Đoàn Mạnh Thắng  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

37 6pk1l9q7 Nguyễn Thủy Tiên  563.220

Tổng  20.839.140

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 2D

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 7m3jo1g8 Nguyễn Hà An  563.220

2 6dr05ej8 Nguyễn Khánh An  563.220

3 7x5rq538 Đoàn Đại Anh  563.220

4 81go1j46 Hoàng Bảo Anh  563.220

5 8ye0k2q6 Ngô Hoàng Anh  563.220

6 60jy92w8 Nguyễn Đức Anh  563.220

7 6jr9k4k8 Trần Đức Anh  563.220

8 6zog2dz7 Võ Khánh Bình  563.220

9 7w0nqjx7 Bùi Tú Chi  563.220

10 83me0xl7
Nguyễn Thanh Thanh
Chúc

 563.220

11 6zog2xn7 Nguyễn An Đạt  563.220

12 6jr9kwk8 Lê Huy Đức  563.220

13 8ye021e6 Nguyễn Thị Diệu Hiền  563.220

14 83menvv7 Hoàng Gia Hưng  563.220

15 7x5rq2w8
Nguyễn Hoàng Minh
Hương

 563.220

16 6dr05vr8 Nguyễn Quốc Khánh  563.220

17 8294lx46 Phạm Đăng Khoa  563.220

18 7rj053l8 Hà Nguyên Khôi  563.220

19 7q21yzq6
Đoàn Nguyễn Minh
Khuê

 563.220

20 6pk1oko7 Đoàn Gia Linh  563.220

21 8ye0kzv6 Hoàng Khánh Linh  563.220

22 6vm5x346 Bùi Quang Minh  563.220

23 69vo30v8 Ngô Phan Nhật Nam  563.220

24 6zog2z57 Phạm Bảo Ngọc  563.220

25 64l1pxy6 Nguyễn Chấn Phong  563.220

26 6ldmjn17 Nguyễn Minh Phúc  563.220

27 7x5rqd18 Nguyễn Nhật Phương  563.220

28 7grg35p6
Nguyễn Thạch Tuyết
Phương

 563.220

29 6jr9k1g8 Nguyễn Quân  563.220

30 8kz1ooz8 Vương Thái Sơn  563.220

31 6jr9ylk8 Lê Huy Trí  563.220

32 8nx19on6 Nguyễn Minh Trí  563.220

33 83me02o7 Lại Thế Uy  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

34 8er5o406 Hà Khánh Vy  563.220

Tổng  19.149.480

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 2E

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 7grgo4j6 Đoàn Bảo An  563.220

2 83me0ee7 Hoàng Lê Hà Anh  563.220

3 6501mx07 Nguyễn Hữu Thế Anh  563.220

4 7oqeogd6 Trần Huy Bách  563.220

5 7m3jor18 Đoàn Gia Bảo  563.220

6 60jynrv8 Nguyễn Gia Bảo  563.220

7 7m3jg5w8 Trịnh Chí Bảo  563.220

8 7w0nqd97 Nguyễn Bảo Châu  563.220

9 8294l2y6 Trần Vũ Bảo Châu  563.220

10 7q21o0y6 Lê Huy Cường  563.220

11 6dr0exo8 Nguyễn Hạnh Dung  563.220

12 81gowm06 Văn Mỹ Duyên  563.220

13 6zogjnz7 Nguyễn Linh Giang  563.220

14 7rj05928 Đặng Gia Hân  563.220

15 8kz1ozv8 Ngô Minh Huy  563.220

16 6ldmo3e7 Lê Ngọc Khánh  563.220

17 64l15zo6 Vũ Nam Khánh  563.220

18 7oqe1xp6 Nguyễn Ngọc Khuê  563.220

19 83men5v7 Nguyễn Đức Kiên  563.220

20 6jr9kp08 Nguyễn Ngô Đình Lâm  563.220

21 8ye02ne6 Nguyễn Ngọc Lâm  563.220

22 83me4kr7 Nguyễn Khánh Linh  563.220

23 64l1pw36 Phạm Tú Linh  563.220

24 6ldmj0e7 Đoàn Duy Minh  563.220

25 6vm5x046 Lương Diễm My  563.220

26 7x5rkdq8 Nguyễn Hà My  563.220

27 7w0nql97 Nguyễn Xuân Quốc Mỹ  563.220

28 7q210156 Nguyễn Ngọc Nam  563.220

29 7w0nx9v7 Trần Tuệ Nhi  563.220

30 6501nn27 Huỳnh Tố Như  563.220

31 6zogjnn7 Nguyễn Bá Phúc  563.220

32 6dr0ey98 Cao Huyền Trang  563.220

33 7oqev0p6 Chu Minh Triết  563.220

34 7m3jgjz8 Lê Ngọc Vân  563.220

35 6zog21r7 Nguyễn Hà Vy  563.220

36 6501nm27 Nguyễn Tường Vy  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

37 6zog2947 Trần Khánh Vy  563.220

Tổng  20.839.140

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 3A

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 6501mkl7 Nguyễn Đỗ Bảo An  563.220

2 8nx19vx6 Nguyễn Phúc Ý An  563.220

3 8kz122z8 Trần Linh An  563.220

4 6vm5xy46 Đinh Trâm Anh  563.220

5 6ldmooe7 Lê Châu Anh  563.220

6 6vm53ry6 Nguyễn Bật Hoàng Anh  563.220

7 6ldmoq17 Phạm Châu Anh  563.220

8 64l15ry6 Trần Tuấn Anh  563.220

9 6pk1l1x7 Đinh Quốc Bảo  563.220

10 69vo39m8 Nguyễn Đức Thanh Bình  563.220

11 7x5rq9o8 Vũ Huy Bình  563.220

12 7q21ox46 Nguyễn Vi Cầm  563.220

13 8kz12ep8 Nguyễn Khánh Chi  563.220

14 81go19m6 Hoàng Mạnh Cường  563.220

15 8nx19rq6 Vương Khánh Hà  563.220

16 6jr9mpg8 Lại Bảo Hân  563.220

17 83me05v7 Nguyễn Ngọc Bảo Hân  563.220

18 6zog21y7 Phạm Thanh Hằng  563.220

19 6zogjry7 Nghiêm Quang Hiếu  563.220

20 6zog2kz7 Nguyễn Minh Hiếu  563.220

21 81go1we6 Nguyễn Minh Hiếu  563.220

22 83me0vv7 Trần Anh Hiếu  563.220

23 7x5rqoo8 Trần Trung Hiếu  563.220

24 81go4lo6 Phạm Gia Huy  563.220

25 6dr0epp8 Nguyễn Trung Kiên  563.220

26 6dr0e498 Dương Tùng Lâm  563.220

27 6501ngo7 Nguyễn Thanh Liêm  563.220

28 8294n1o6 Chu Gia Linh  563.220

29 7x5rqww8 Phạm Khánh Linh  563.220

30 81go4z96 Trần Tú Linh  563.220

31 6vm5xgk6 Nguyễn Ngọc Chi Mai  563.220

32 7m3jow08 Đặng Đức Minh  563.220

33 81go14e6 Hoàng Đức Minh  563.220

34 60jy9528 Vũ Mai Ngân  563.220

35 8kz1lep8 Trần Trường Nguyên  563.220

36 7q21yqq6 Thái Bảo Nhi  563.220

37 60jynxv8 Lê Hà Phong  563.220

38 7m3jgrg8 Nguyễn Chính Phong  563.220

39 69voy1g8 Trịnh Tuấn Phong  563.220

40 8er5mo26 Lê An Phú  563.220

41 8kz12lz8 Lê Anh Phúc  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

42 69vo3nm8 Hoàng Minh Quân  563.220

43 7q21omq6 Nguyễn Mạnh Quyền  563.220

44 64l1pzo6 Đỗ Xuân Sơn  563.220

45 6dr05l98 Nguyễn Phương Thảo  563.220

46 6501mrq7 Trần Thị Hương Thảo  563.220

47 83menpn7 Nguyễn Quỳnh Trang  563.220

48 7rj05mw8 Đặng Đình Minh Trí  563.220

49 6pk1odq7 Đặng Quyết Trung  563.220

50 7w0nxk57 Nguyễn Hoàng Việt  563.220

51 7m3jgdg8 Nguyễn Thành Vinh  563.220

52 6vm5xx46 Lê Minh Vũ  563.220

53 8er5md06 Trần Đại Vũ  563.220

54 6jr9yj18 Lê Bảo Vy  563.220

55 82jmqqpq
Nguyễn Thị Hương
Giang

 563.220

Tổng  30.977.100

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 3B

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 60jywop8 Hoàng Lê Tường An  563.220

2 7x5rqdq8 Ngô Hoài An  563.220

3 6ldmjq17 Nguyễn Bình An  563.220

4 6pk1lye7 Nguyễn Đức An  563.220

5 7rj05e28 Nguyễn Vũ Khánh An  563.220

6 8er5m156 Dương Hà Phương Anh  563.220

7 69voxmg8 Hoàng Bảo Anh  563.220

8 6501mn27 Ngô Quỳnh Anh  563.220

9 8nx19wm6 Nguyễn Nam Anh  563.220

10 6dr05qj8 Vũ Minh Anh  563.220

11 6zog2jn7
NGUYỄN PHÚC GIA
BẢO

 563.220

12 69vo3gv8 Nguyễn Quốc Bảo  563.220

13 8ye0kx36 Nguyễn Trần Gia Bảo  563.220

14 8nx1egq6 Bùi Nguyễn Minh Châu  563.220

15 6pk1lrx7 Vũ Hoàng Bảo Châu  563.220

16 8er5mjl6 Bùi Linh Chi  563.220

17 6vm5x2o6 Lưu Huyền Chi  563.220

18 6zog2ey7 Bùi Hải Đăng  563.220

19 7oqe1q36 Trần Tiến Đạt  563.220

20 8nx1ejx6 Nguyễn Ngọc Dũng  563.220

21 8nx1opv6 Trịnh Thanh Hà  563.220

22 7m3joxw8 Vũ Ngọc Hà  563.220

23 7x5rqjj8 Bùi Quang Hải  563.220

24 83me0kr7 Nguyễn Tuấn Kiệt  563.220

25 8294ndn6 Bùi Thùy Linh  563.220

26 60jy9zd8 Trần Huyền Linh  563.220

27 69vo3rw8 Nguyễn Ngọc Long  563.220

28 8nx19en6 Nghiêm Ngọc Mai  563.220

29 64l15yz6 Dương Nhật Minh  563.220

30 6jr9yng8 Nguyễn Bình Minh  563.220

31 69vo33w8 Nguyễn Trác Nhật Minh  563.220

32 8ye0kne6 Đoàn Bảo Nam  563.220

33 6vm53py6 Nguyễn Bảo Nam  563.220

34 6pk1loe7 Nguyễn Viết Nhật Nam  563.220

35 8ye02m36 Lê Như Ngọc  563.220

36 69vo3xw8 Nguyễn Thiện Nhân  563.220

37 81go1eo6 Đoàn Tâm Như  563.220

38 7grg3gl6 Vũ Tuấn Phong  563.220

39 6zogj1r7 Trần An Phú  563.220

40 6dr05wp8 Ngô Bích Quyên  563.220

41 8kz1ojd8 Nguyễn Vũ Vân Sam  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

42 6501mgo7 Nguyễn Khánh Sơn  563.220

43 7w0nxgx7 Vũ Mạnh Toàn  563.220

44 6zogjrr7 Đào Bảo Trang  563.220

45 83me0de7 Nguyễn Quốc Triệu  563.220

46 69vox4g8 Võ Thanh Trúc  563.220

47 7x5rk9o8 Trần Quốc Trung  563.220

48 7x5rqgo8 Nguyễn Văn Minh Tuấn  563.220

49 7q21or46 Đỗ Huy Tùng  563.220

50 6dr0qn28 ĐINH HÀ VÂN  563.220

51 7y5233mz Trần Đặng Tường Vy  563.220

52 8pm3yyxo Nguyễn Hoàng Sơn  563.220

Tổng  29.287.440

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 3C

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 69voxxw8 Diệp Hoàng An  563.220

2 7m3jgx08 Nguyễn Phan Bảo An  563.220

3 8er5myo6 NGUYỄN TƯỜNG AN  563.220

4 8nx1evq6 Phí Ngọc Bảo An  563.220

5 7x5rqyq8 Trần Linh An  563.220

6 60jy9k28 Chu Quỳnh Anh  563.220

7 64l15eo6 Lê Quỳnh Anh  563.220

8 6dr0ejj8 Nguyễn Nhật Anh  563.220

9 8nx1o4v6 Vũ Ngọc Lâm Anh  563.220

10 6pk1lke7 Bùi Hoàng Gia Bách  563.220

11 6dr05v98 Nguyễn Đức Tùng Bách  563.220

12 8er5mw06 Đào Ngọc Bảo Châu  563.220

13 8294n516 Phạm Linh Chi  563.220

14 8294n9o6 Phạm Phương Chi  563.220

15 7m3jodg8 Lê Linh Đan  563.220

16 7grg3pz6 Trịnh Quang Dũng  563.220

17 60jyn9k8 Đinh Đức Duy  563.220

18 83menoo7 Hoàng Đức Duy  563.220

19 7q210zg6 Lại Đức Duy  563.220

20 6zog23z7 Phạm Thanh Hà  563.220

21 7m3jgw08 Đặng Bảo Hân  563.220

22 6vm530k6 Vũ Gia Hân  563.220

23 7m3j5q18 Nguyễn Đăng Hiếu  563.220

24 69voxyw8 Nguyễn Gia Huy  563.220

25 6pk1opq7 Vũ Anh Gia Huy  563.220

26 6ldm02v7 Lê Nguyên Khang  563.220

27 64l15vy6 Hoàng Minh Khôi  563.220

28 8kz12dz8 Nguyễn Hoàng Khôi  563.220

29 8nx195w6 Ngô Ngọc Linh  563.220

30 8er5mxl6 Nguyễn Khánh Linh  563.220

31 6zog2m57 Lương Chi Mai  563.220

32 7w0nqgx7 Lê Bảo Nam  563.220

33 60jy9rv8 Lương Khoa Nam  563.220

34 7grgo0z6 Đỗ Bảo Ngọc  563.220

35 6501w9q7 Phan Bảo Ngọc  563.220

36 8er5ked6 Lê Thảo Nguyên  563.220

37 8nx19dx6 Nguyễn Hương Nhi  563.220

38 6501meq7 Nguyễn Hữu Phong  563.220

39 6ldmo917 Hoàng Minh Phú  563.220

40 7w0nxd97 Lưu Minh Quân  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

41 7x5rk538 Trần Hải Quân  563.220

42 6zogj2n7 Nguyễn Hà Bảo Quyên  563.220

43 8294wjq6 Ngô Đức Thành  563.220

44 6vm53gk6 Trần Hoàng Hà Thanh  563.220

45 83men1v7 Đỗ Khánh Thư  563.220

46 7grg3yj6 Nguyễn Bảo Trang  563.220

47 6dr05jj8
Nguyễn Phúc Đoan
Trang

 563.220

48 7m3jgmz8 Trần Ngọc Trang  563.220

49 7rj0ye28 Lê Ngọc Tú  563.220

50 6501nv27 Lê Nguyễn Anh Tùng  563.220

51 6pk1l5o7 Nguyễn Lâm Tùng  563.220

52 7rj05j08 Nguyễn Tuệ Vinh  563.220

53 6xml2lzo Trần Mai Phương  563.220

54 69mvygm
m

Mai Tuấn Minh  563.220

55 6dr0ejp8 Trần Nguyễn Trí Bảo  563.220

Tổng  30.977.100

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 3D

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 83me04n7 Nguyễn Ngọc Bảo An  563.220

2 8ye023q6 Nguyễn Phương An  563.220

3 7x5rq038
Nguyễn Huyền Diệu
Anh

 563.220

4 83me0jr7 NGUYỄN NGỌC ÁNH  563.220

5 6dr0el98 Nguyễn Quỳnh Anh  563.220

6 7m3jgkg8 Hoàng Quỳnh Chi  563.220

7 8294n0q6 Trần Nguyễn Linh Chi  563.220

8 7w0nq9v7 Vũ Khánh Chi  563.220

9 7x5rkv38 Phạm Thanh Đức  563.220

10 8294l3o6 Nguyễn Tiến Dũng  563.220

11 6jr9yzj8 PHẠM MINH DŨNG  563.220

12 6zog2on7 Đặng Khánh Duy  563.220

13 7q21o296 Hoàng Nguyễn Đức Duy  563.220

14 6ldmowv7 Lê Đức Duy  563.220

15 6ldmjoe7 Nguyễn Ngọc Vân Giang  563.220

16 81go12o6 Bùi Ngọc Hân  563.220

17 6ldmor97 Nguyễn Minh Hằng  563.220

18 69vo3ze8 Nguyễn Tuấn Gia Hưng  563.220

19 7q21ooy6 Lưu Lê Thu Hương  563.220

20 64l152w6 Nguyễn Bảo Khang  563.220

21 6501mzv7 Hồ Ngọc Khánh  563.220

22 8kz12jd8 Ngô Bảo Khánh  563.220

23 8kz12oz8 Hoàng Nguyên Khôi  563.220

24 7grgomp6 Nguyễn Đức Khôi  563.220

25 60jy9xv8 Trần Tùng Lâm  563.220

26 60jy9ep8 Hà Phương Linh  563.220

27 60jy9op8 Nguyễn Bảo Linh  563.220

28 8294lgq6 Nguyễn Vũ Ngọc Linh  563.220

29 7oqevr46 Lê Nhật Minh  563.220

30 8294lzy6 Đặng Mai Bảo Nam  563.220

31 7w0nq5x7 Trần Bảo Nam  563.220

32 6dr0e5j8 Trần Bảo Nam  563.220

33 8er5o1d6 Trương Hải Nam  563.220

34 6jr9mdg8 Nguyễn Phương Nhã  563.220

35 6jr9kkj8 Nguyễn Tố Nhi  563.220

36 6dr0e998 Lê Hải Phong  563.220

37 7grg3ez6 Phan Bảo Phúc  563.220

38 6dr05pp8 Vũ Đình Xuân Phúc  563.220

39 6pk1lnd7 Mã Lan Phương  563.220

40 8nx1orq6
PHẠM MINH
PHƯƠNG

 563.220

41 7x5rqxw8 Phạm Phú Quý  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

42 8kz1o0q8 Ngô Hà Linh Sam  563.220

43 83men0n7 Trần Bảo Sơn  563.220

44 6jr9kg08 Trần Thế Thành  563.220

45 7rj0w4e8
Phạm Lương Thanh
Thảo

 563.220

46 6jr9ym18 Nguyễn Đặng Bảo Trâm  563.220

47 8ye02kq6 Nguyễn Thu Trang  563.220

48 6501noq7 Nguyễn Đức Trí  563.220

49 7oqe19d6 Nghiêm Xuân Trường  563.220

50 7x5rqrw8 Nguyễn Đức Tùng  563.220

51 7grg3xj6 Nguyễn Thanh Tùng  563.220

52 83me05l7 Mai Thế Vinh  563.220

53 6dr055j8 Nguyễn Long Vũ  563.220

54 6go4jz1r Phạm Chí Hiếu  563.220

Tổng  30.413.880

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 4A

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 6zog2047 Nguyễn Thiên An  563.220

2 7x5rk038 Nguyễn Minh Anh  563.220

3 7m3jo418 Trần Phạm Việt Anh  563.220

4 7m3jokg8 Đào Quang Bách  563.220

5 60jy91d8 Dương Gia Bảo  563.220

6 7w0nx4v7 Lê Đức Bảo  563.220

7 81go41e6 Nguyễn Dương Gia Bảo  563.220

8 7x5ryjj8 Trần Ngoc Bích  563.220

9 7x5rkoo8 Triệu Trần Bảo Châm  563.220

10 8er5ow06 Nguyễn Hà Chi  563.220

11 60jynvd8 Nguyễn Vũ Quế Chi  563.220

12 81go4eo6 Nguyễn Trí Cương  563.220

13 7oqe1136 Vũ Anh Dũng  563.220

14 6jr9y4j8 Ngô Khánh Duy  563.220

15 7oqevl46 Nguyễn Minh Duy  563.220

16 6501nyo7 Đỗ Gia Hân  563.220

17 8kz1onv8 Lê Gia Hân  563.220

18 69voxpe8 Trần Phúc Hưng  563.220

19 7oqe1316 Trần Thảo Hương  563.220

20 6ldmj1p7 Trần Thanh Huyền  563.220

21 8er5m2o6 Bùi Phạm Đức Khang  563.220

22 6dr0em28 Lương Minh Khánh  563.220

23 7w0nxxw7 Hoàng Đình Khôi  563.220

24 6501m9q7 Lê Nguyễn Minh Khuê  563.220

25 7rj051l8 Nguyễn Quang Lâm  563.220

26 6vm534y6 Ngô Khánh Linh  563.220

27 6jr9y2k8 Nguyễn Ngọc Linh  563.220

28 69vo3dv8 Vũ Trần Gia Linh  563.220

29 6ldmj3e7 Nguyễn Phương Mai  563.220

30 6dr05gj8 Nguyễn Tuệ Minh  563.220

31 6jr9kv18 Vũ Hà My  563.220

32 8kz12gv8 Phạm Hoàng Tuyết Ngân  563.220

33 6ldmoje7 Nguyễn Khánh Ngọc  563.220

34 6vm539e6 Khương Hồng Uyên Nhi  563.220

35 64l15w36 Nguyễn Phạm Linh Nhi  563.220

36 6zog2oy7 Trần Hải Phong  563.220

37 7m3jo5w8 Vũ Viết Hải Phong  563.220

38 7grg30p6 Nguyễn Hữu Phúc  563.220

39 7q21ok96 Nguyễn Minh Quân  563.220

40 8294ll16 Nguyễn Bảo Thy  563.220

41 7w0nx5x7
Nguyễn Vũ Thiên
Trường

 563.220

42 8nx19xn6 Phạm Mỹ Uyên  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

43 7oqe1r46 Lê Mỹ Vân  563.220

44 6dr051r8 Nguyễn Hải Vân  563.220

45 8er5mql6 Trần Đình Vũ  563.220

Tổng  25.344.900

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 4B

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 7x5rq5q8 Đặng Châu Anh  563.220

2 64l150w6 Nguyễn Minh Anh  563.220

3 69voxrw8 Nguyễn Ngọc Châu Anh  563.220

4 8294lj46 Trần Lê Hà Anh  563.220

5 7q2103q6 Vũ Hiền Anh  563.220

6 7q21odq6 Vũ Nguyệt Ánh  563.220

7 6jr9yr18 Nguyễn Viết Gia Bảo  563.220

8 81go1096 Trần Gia Bảo  563.220

9 6ldmonv7 Hoàng Minh Châu  563.220

10 6ldmoz17 Phạm Ngọc Minh Châu  563.220

11 6501n0l7 Hoàng Phương Chi  563.220

12 81go1nm6 Phạm Nguyễn Linh Chi  563.220

13 8ye02dv6
Nguyễn Phạm Ánh
Dương

 563.220

14 6jr9kqw8 Vũ Văn Đức  563.220

15 8kz12wd8 Đặng Minh Giang  563.220

16 6vm53x46 Vũ Minh Giang  563.220

17 81go1p06 Trịnh Nam Hải  563.220

18 6zogjoy7 Nguyễn Hà Thanh Hằng  563.220

19 8ye0k536 Phan Minh Hiền  563.220

20 8ye0k1e6 Phạm Tuấn Khôi  563.220

21 6pk1l417 Đinh Tuấn Kiệt  563.220

22 8kz1odz8 Đào Tùng Lâm  563.220

23 7m3jg2v8 Nguyễn Ngọc Lâm  563.220

24 6dr05dr8 Vũ Tuệ Lâm  563.220

25 8ye0kr96 Nguyễn Trần Thảo Linh  563.220

26 8kz12xv8 Trần Phương Linh  563.220

27 7x5rkx18 Đỗ Ngọc Kim Long  563.220

28 7grgoez6 Lưu Hải Long  563.220

29 6pk1lle7 Nguyễn Quang Long  563.220

30 81go1y46 Vũ Nhật Long  563.220

31 7grgorp6 Hoàng Lê Hồng Minh  563.220

32 7oqe1w16 Phạm Hà My  563.220

33 7oqevv36 Đỗ Thanh Nga  563.220

34 6dr0en28 Nguyễn Khánh Nguyên  563.220

35 7oqe1p06 Lê Thảo Nhi  563.220

36 60jy9dp8 Nguyễn Khánh Nhi  563.220

37 6zog2qy7 Phùng Nhật Quân  563.220

38 6jr9k5w8 Lê Đức Thái  563.220

39 69vo3km8 Nguyễn Hữu Thành  563.220

40 7q210oy6 Bùi Minh Thu  563.220

41 6vm5xeq6 Nguyễn Thị Thu Trà  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

42 7x5rkz18 Nguyễn Thu Trang  563.220

43 69voxjr8 Khổng Hà Vy  563.220

44 6zog2547 Mai Bảo Yến  563.220

45 6zogjxn7 Trương Hoàng Yến  563.220

Tổng  25.344.900

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 4C

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 69vo3we8 Đinh Bảo An  563.220

2 60jynnk8 Lê Phạm Thảo An  563.220

3 6jr9kdg8 Nguyễn Nhật Khánh An  563.220

4 6vm5xmq6 Lại Nhật Bảo Anh  563.220

5 7x5rqkq8 Nguyễn Châu Anh  563.220

6 6zog24r7 Phạm Hà Anh  563.220

7 6ldm0xv7 Phan Hải Anh  563.220

8 8kz1lqq8 Vũ Công Hoàng Bách  563.220

9 8nx199n6
Nguyễn Nguyễn Ngọc
Băng

 563.220

10 60jy9lw8 Vũ Bảo  563.220

11 7q21oe96 Nguyễn Linh Chi  563.220

12 8er5m406 Nguyễn Ngọc Tuệ Chi  563.220

13 6jr9k0w8 Nguyễn Minh Dũng  563.220

14 7m3jgev8 Đặng Ánh Dương  563.220

15 8kz1olv8 Trần Minh Đức  563.220

16 6501mol7 Hoàng Châu Giang  563.220

17 7q21o4y6 Nguyễn Minh Hải  563.220

18 7w0nqo97 Nguyễn Minh Hiếu  563.220

19 8er5ml56 Trương Gia Huy  563.220

20 6501ndl7 Nguyễn Thanh Huyền  563.220

21 7x5rq118 Nguyễn Minh Khôi  563.220

22 6dr05qr8 Đinh Kim Hoàng Lâm  563.220

23 7rj0wg08 Lương Hà Phương Linh  563.220

24 6vm5yry6 Nguyễn Hà Linh  563.220

25 8kz12py8 Phạm Hà Linh  563.220

26 6jr9me08 Nguyễn Tiến Long  563.220

27 7q210qq6 Hoàng Thiên Minh  563.220

28 7rj0wqe8 Phạm Bình Minh  563.220

29 6zog2yn7 Trần Tuệ Minh  563.220

30 8er5ozd6 Lê Bảo Nam  563.220

31 7m3jop08
Nguyễn Phạm Bích
Ngọc

 563.220

32 7oqevqp6 Nguyễn Đăng Nguyên  563.220

33 7oqe1216 Phạm Bảo Hạnh Nguyên  563.220

34 64l1p0w6 Vũ Trung Nguyên  563.220

35 7m3jg418 Âu Gia Phong  563.220

36 8nx1oyq6 Lê Hải Phong  563.220

37 6501mw27 Phạm Tuấn Phong  563.220

38 7grgo5p6 Nguyễn Gia Phú  563.220

39 6501m4v7 Lê Gia Phúc  563.220

40 6ldmjje7 Ngô Quang Phúc  563.220

41 6ldmjg97 Đào Anh Quân  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

42 60jy9q28 Hoàng Lê Thúy Quỳnh  563.220

43 7m3jg1g8 Nguyễn Anh Thư  563.220

44 7q210wg6 Lê Nhã Uyên  563.220

45 7grg3vk6 Lê Thục Uyên  563.220

46 7rj05y08 Nguyễn Hà Vân  563.220

47 7rj05le8 Đặng Huy Vũ  563.220

48 6zog2ry7 Nguyễn Hoàng Triều Vũ  563.220

49 6zogjey7 Bùi Khánh Vy  563.220

50 64l1w2w6 Nông Tường Vy  563.220

51 8vyx0w9d Nguyễn Văn Hiệu  563.220

52 7n2zgyd2 Nguyễn Văn Hiếu  563.220

53 7n24epjj Lê Trần Gia Bảo  563.220

54 6wxwypvw Đặng Quỳnh Thư  563.220

55 8lr40k3d Nguyễn Quỳnh Chi  563.220

Tổng  30.977.100

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 4D

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 8kz12zv8 Hoàng Mỹ An  563.220

2 6vm5xlo6 Phan Nguyễn Bảo Anh  563.220

3 8nx19gq6 Trần Phương Anh  563.220

4 7oqe1jp6 Ngô Tuệ Băng  563.220

5 8ye0k4e6 Lê Minh Châu  563.220

6 8ye0kdv6 Nguyễn Kim Minh Châu  563.220

7 7m3j5lv8 Đào Hà Chi  563.220

8 60jy90v8 Đỗ Mai Chi  563.220

9 7oqevmd6 Đinh Hoàng Dũng  563.220

10 83menll7 Nguyễn Khương Duy  563.220

11 8nx1oon6 Hoàng Anh Đức  563.220

12 6vm5xzq6 Phạm Hương Giang  563.220

13 8ye0kl96 Trần Hoàng Giang  563.220

14 8er5or56 Lê Vũ Kim Hà  563.220

15 83me0ml7 Phan Thị Thu Hà  563.220

16 83men4l7 Trần Đức Hải  563.220

17 8kz12my8 Đỗ Ngọc Bảo Hân  563.220

18 7m3jgzv8 Đặng Thanh Hưng  563.220

19 69voxze8 Bùi Nguyên Khang  563.220

20 81go49m6 Nguyễn Mạnh Khang  563.220

21 8ye0kjg6 Hà Nam Khánh  563.220

22 7x5rkvo8 Vũ Đức Khánh  563.220

23 6zog22n7 Vũ Ngọc Trường Lâm  563.220

24 8294l4y6 Nguyễn Ngọc Hà Linh  563.220

25 7rj05ol8 Nguyễn Nhật Mai  563.220

26 8ye0yge6 Bùi Thái Minh  563.220

27 8294loq6 Đàm Gia Minh  563.220

28 6vm53lo6 Đào Nguyệt Minh  563.220

29 60jy9jk8 Nguyễn Phúc Minh  563.220

30 6vm53we6 Nguyễn Tuấn Minh  563.220

31 7grg32l6 Trần Tuệ Minh  563.220

32 8er5mzd6 Phạm Hà My  563.220

33 69vo3vm8 Hoàng Hải Nam  563.220

34 6ldmjlp7 Vũ Huy Nam  563.220

35 6501myo7 Mai Thiên Ngân  563.220

36 6ldmjmj7 Nguyễn Khánh Ngọc  563.220

37 83me01v7 Phạm Hoàng Ngọc  563.220

38 8294wq46 Nguyễn Ngọc Linh Nhi  563.220

39 83me0gr7 Phạm Lê Hải Phong  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

40 7m3jg3w8 Mai Bùi Mạnh Quân  563.220

41 8kz1oyd8
Nguyễn Ngọc Minh
Quân

 563.220

42 6zogjyn7 Nguyễn Lê Minh Tâm  563.220

43 7x5rylj8 Phạm Linh Thư  563.220

44 8kz121y8 Vương Đình Anh Thư  563.220

45 6pk1lmx7 Bùi Minh Trí  563.220

46 6ldmjev7 Phạm Anh Tuấn  563.220

47 8294leq6 Lê Bảo Uyên  563.220

48 7q210x46 Nguyễn Hoàng Vũ  563.220

49 8294l9o6 Nguyễn Huy Vũ  563.220

50 8kz12yd8 Trần Ngọc Hoàng Yến  563.220

51 6qmqrv9d Trần Hà Gia Minh  563.220

52 6wx1yvzw Bùi Quốc Dũng  563.220

53 8kz1ogv8 Nguyễn Quang Trí Hiếu  563.220

Tổng  29.850.660

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 4E

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 83menxl7 Lê Phương An  563.220

2 6vm535e6 Phạm  Khánh An  563.220

3 7oqe1g16 Trịnh Bảo An  563.220

4 7oqev136 Trương Hà An  563.220

5 8294weq6 An Ngọc Ánh  563.220

6 7rj05dw8 Đặng Minh Anh  563.220

7 8er5og26 Đoàn Hải Anh  563.220

8 7oqevo36 Phạm Thế Anh  563.220

9 6ldmjwv7 Vũ Thùy Anh  563.220

10 7w0nxmd7 Khuất Minh Châu  563.220

11 8er5mk26 Nguyễn Minh Châu  563.220

12 6pk1ole7 Phạm Tuấn Dũng  563.220

13 7q21oy96 Mai Tiến Đạt  563.220

14 60jyn128 Nguyễn Thị Thùy Dương  563.220

15 69vox0v8 Vũ Lê Hà Giang  563.220

16 81go1k46 Lê Việt Hà  563.220

17 6pk1l0d7 Đàm Phượng Hồng  563.220

18 6501mdl7 Đỗ Đức Huy  563.220

19 81go11e6 Lã Hoàng Gia Huy  563.220

20 7m3jglv8
Nguyễn Trần Diệu
Huyên

 563.220

21 7oqe1d46 Trần Văn Anh Khôi  563.220

22 7rj0wjl8 Nguyễn Đức Kiên  563.220

23 8nx1oen6 Trần Thị Khánh Linh  563.220

24 7oqe10p6 Lương Khánh Bảo Long  563.220

25 7grgo3w6 Thân Hoàng Long  563.220

26 81gowro6 Trần Minh Long  563.220

27 8ye0kp96 Vương Đức Mạnh  563.220

28 7x5rkmq8 Nguyễn Công Minh  563.220

29 69vox5v8 Phạm Nhật Minh  563.220

30 6zog2lr7 Trần Quang Minh  563.220

31 7rj0wol8 Nguyễn Trà My  563.220

32 6pk1lqo7 Nguyễn Hoài Nam  563.220

33 8kz1ovq8 Đoàn Bảo Ngân  563.220

34 81go1596 Nguyễn Kim Ngân  563.220

35 7w0nxn57 Nguyễn Bảo Ngọc  563.220

36 7rj0wy08 Hoàng Công Nguyên  563.220

37 8294ldn6 Vũ Nam Phong  563.220

38 7rj0w1l8 Lê Hiểu Phương  563.220

39 60jy9vd8 Vũ Minh Bảo Phương  563.220

40 8er5ok26 Nguyễn Minh Quân  563.220

41 7m3joow8 Phan Thị Huyền Trang  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

42 6vm5xnk6 Phùng Lâm Uyên  563.220

43 83me4qv7 Ngô Thảo Vy  563.220

44 83me0ze7 Vũ Như Ý  563.220

Tổng  24.781.680

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 5A

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 83me03e7 Đoàn Gia An  563.220

2 7x5rqpw8 Đặng Hồng Anh  563.220

3 7w0nxyw7 Dương Tuấn Anh  563.220

4 6ldmoev7 Nguyễn Duy Anh  563.220

5 7grgo1w6 Nguyễn Bảo Châm  563.220

6 7rj05pm8 Trần Phương Chi  563.220

7 8294nyn6 Vũ Đức Cường  563.220

8 6vm5yko6 Phạm Quang Duy  563.220

9 7m3jg0z8 Ngô Minh Đăng  563.220

10 83me0po7 Vũ Thành Đạt  563.220

11 6vm53ok6 Lê Anh Đức  563.220

12 7grgolw6 Ngô Mạnh Hải  563.220

13 6dr0ewp8 Nguyễn Mạnh Hải  563.220

14 8ye02ov6 Bùi Tuấn Hưng  563.220

15 6dr0qk28 Lê Chấn Hưng  563.220

16 6zogjkz7 Đoàn Ngọc Hương  563.220

17 60jy93p8 Vũ Gia Huy  563.220

18 6dr0q498 Nguyễn Minh Khánh  563.220

19 6jr9yyj8 Nguyễn Nhật Khánh  563.220

20 69vo3pe8 Huỳnh Gia Linh  563.220

21 6pk1lpq7 Mai Thu Linh  563.220

22 6dr05y98 Nguyễn Đặng Gia Linh  563.220

23 6dr0egp8 Nguyễn Phạm Gia Linh  563.220

24 7x5rkqq8 Vũ Thị Ngọc Linh  563.220

25 60jynzd8 Nguyễn Thành Long  563.220

26 83menyn7 Đặng Tuệ Minh  563.220

27 8er5om26 Đỗ Gia Minh  563.220

28 7oqe1506 Lê Nguyễn Bảo Minh  563.220

29 8nx193m6 Nguyễn Thị Ngọc Minh  563.220

30 7q210dq6 Lê Yến Nhi  563.220

31 64l15jy6 Lê Nguyễn An Phong  563.220

32 8ye0kg96
Cao Nguyễn Trường
Phúc

 563.220

33 83me0wl7 Đào Minh Phúc  563.220

34 69vox2r8 Chu Thế Minh Quân  563.220

35 64l15p36 Đặng Hồng Quyết  563.220

36 69voxlg8 Trần Thái Sơn  563.220

37 8nx194v6 Trần Nhã Thanh  563.220

38 83menml7 Nguyễn Đức Trung  563.220

39 7grg3mp6 Hà Anh Tú  563.220

40 8er5m906 Lê Cẩm Tú  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

41 8ye0km36 Ngô Phương Uyên  563.220

42 7grg34j6 Nguyễn Thế Minh Vũ  563.220

43 7x5rky38 Nguyễn Thế Hà Vy  563.220

44 81go45e6 Phạm Bảo Yến  563.220

45 6dr0edr8 Vũ Hoàng Minh  563.220

Tổng  25.344.900

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 5B

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 6501nrq7 Ngô Hoàng An  563.220

2 83me09v7 Nguyễn Bình An  563.220

3 7w0nxw57 Thái Thanh An  563.220

4 7x5rkm18 Bạch Nam Anh  563.220

5 69voxkm8 Đào Bảo Anh  563.220

6 7grg3wp6 Kim Vân Anh  563.220

7 81go1o46 Nguyễn Bảo Anh  563.220

8 6zogjlr7 Nguyễn Mỹ Anh  563.220

9 64l15kz6 Trần Hùng Anh  563.220

10 7rj0ydw8 Trịnh Quỳnh Anh  563.220

11 7grgoyj6 Đặng Tiến Bảo  563.220

12 7x5rqg38 Nguyễn Ninh Gia Bảo  563.220

13 7grg3lj6 Nguyễn Thị Phương Chi  563.220

14 7grgjnz6
Nguyễn Thanh Thanh
Chúc

 563.220

15 60jy99k8 Trần Ngọc Diệp  563.220

16 83men3o7 Dương Tiến Đạt  563.220

17 7grg3ow6 Lê Đăng Đức  563.220

18 8ye02e36 Phạm Vũ Khánh Hà  563.220

19 8kz1owd8 Trần Thu Hằng  563.220

20 6zog2k57 Nguyễn Văn Minh Hiếu  563.220

21 69voxer8 Nguyễn Việt Hoàng  563.220

22 8nx19qv6 Lê Thành Hưng  563.220

23 6ldmjkp7 Nguyễn Phương Hùng  563.220

24 6ldmod17 Trần Việt Hùng  563.220

25 81go4q96 Nguyễn Gia Huy  563.220

26 7q21ojy6 Trần Khánh Huy  563.220

27 8294n3o6 Trịnh Đức Huy  563.220

28 83me0ll7 Đỗ Ngọc Khanh  563.220

29 7oqe1n06 Nguyễn Nam Khánh  563.220

30 7w0nx157 Ngô Thiên Kỳ  563.220

31 6pk1l217 Nguyễn Tuệ Lâm  563.220

32 6501mpo7 Nguyễn Hà Linh  563.220

33 81go1r06 Nguyễn Phương Linh  563.220

34 64l15d26 Lê Hữu Mạnh  563.220

35 7oqe14d6 Lê Hoàng Gia Minh  563.220

36 69vox1g8 Mã Tuấn Minh  563.220

37 60jyn528 Đặng Trung Nguyên  563.220

38 7x5ryeo8 Nguyễn Hoàng Phong  563.220

39 6501mm2
7

Lê Minh Phúc  563.220

40 6501m2v7 Đinh Duy Tân  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

41 8ye0k936 Nguyễn Mậu Trọng  563.220

42 7rj05n28 Đặng Trà Vy  563.220

Tổng  23.655.240

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 5C

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 8ye0k3v6 Nguyễn Minh Anh  563.220

2 83me00n7 Nguyễn Trâm Anh  563.220

3 8294lv16 Nguyễn Trang Anh  563.220

4 6dr0eo28 Trần Duy Anh  563.220

5 60jywk28 Trần Ngọc Anh  563.220

6 7w0nypx7 Nguyễn Hoàng Bách  563.220

7 8nx192m6 Đặng Đức Bình  563.220

8 8ymod4g8 Nguyen Thai Binh  563.220

9 6vm53zq6 Nguyễn Minh Châu  563.220

10 7w0nxrv7 Nguyễn Thùy Chi  563.220

11 7x5ry4o8 Nguyễn Thị Thùy Dương  563.220

12 6501w2q7 Hoàng Anh Duy  563.220

13 69vo35w8 Trần Lê Khánh Duy  563.220

14 7rj05zm8 Đào Thu Hà  563.220

15 6ldmj5j7 Nguyễn Thanh Hà  563.220

16 6501m107 Chử Thu Hằng  563.220

17 8kz1orq8 Nguyễn Đức Hiếu  563.220

18 6zogjwr7 Nguyễn Minh Hoàng  563.220

19 8ye02536 Nguyễn Phúc Hưng  563.220

20 81go1ve6 Ngô Quốc Huy  563.220

21 6pk1ogo7 Lại Thanh Huyền  563.220

22 7grgj9k6 Đào Văn Khải  563.220

23 8294nkn6 Đỗ Vân Khánh  563.220

24 6501w4v7 Nghiêm Nam Khánh  563.220

25 7grgoxj6 Phạm Ngân Khánh  563.220

26 7oqeo216 Vũ Lê Khánh  563.220

27 7rj05w08 Nguyễn Khánh Linh  563.220

28 6dr05zp8
Nguyễn Ngọc Khánh
Linh

 563.220

29 6vm53eq6 Nguyễn Thành Long  563.220

30 7x5rq4o8 Nguyễn Đức Lương  563.220

31 7m3jgv18 Nguyễn Hồng Mai  563.220

32 8kz1l9p8 Nguyễn Hoàng Mi  563.220

33 7q21yng6 Nguyễn Minh Minh  563.220

34 6pk1oye7 Vũ Nhật Minh  563.220

35 6jr9kmj8 Nguyễn Ngọc Hà My  563.220

36 6pk1ljd7 Vũ Trà My  563.220

37 6pk1or17 Nguyễn Hải Nam  563.220

38 7m3jov18 Nguyễn Minh Ngọc  563.220

39 8ye0k0g6 Đỗ Thị Tuyết Nhi  563.220

40 7rj05ge8 Nguyễn Đan Nhi  563.220



2

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

41 7q210446 Đỗ Hoàng An Nhiên  563.220

42 6pk1o317 Nguyễn Nam Phong  563.220

43 8kz129p8 Nguyễn Đức Phúc  563.220

44 8er5o356
Nguyễn Mạc Minh
Phương

 563.220

45 83me4rr7 Dương Phú Quang  563.220

46 7w0nxo97 Lâm Đức Quang  563.220

47 8294nwo6 Nguyễn Đức Quang  563.220

48 8kz123q8 Chu Hoàng An Tâm  563.220

49 81go1xo6 Nguyễn Cẩm Tú  563.220

50 6dr0e228 Lăng Hiền Phương Uyên  563.220

51 8ye0kqg6
Trần Nguyễn Quang
Vinh

 563.220

52 7grg31w6 Lại Mai Vy  563.220

Tổng  29.287.440

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........



1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A

DANH SÁCH THU TIỀN

Đợt thu: Đợt 1 tháng 12/2021 - Lớp: 5D

STT Mã SISAP Họ và tên
Số
TT

Mã SISAP Họ và tên học sinh Bảo hiểm y tế Số đã thu Ghi chú

1 64l1pmo6 Nguyễn Khánh An  563.220

2 64l1pnw6 Nguyễn Thụy Anh  563.220

3 8ye02zv6 Nguyễn Dương Bách  563.220

4 8nx1oqn6 Lưu Gia Bảo  563.220

5 8ye0yp96 Phan Quốc Bảo  563.220

6 7q210996 Nguyễn Tiến Dũng  563.220

7 6pk1y0q7 Lương Tuấn Dương  563.220

8 60jy9nk8 Trần Tuấn Dương  563.220

9 6ldmjz17 Trịnh Thùy Dương  563.220

10 7rj0w2l8 Đỗ Mạnh Duy  563.220

11 7rj05k28 Đinh Thành Đạt  563.220

12 6vm53nk6 Lê Kim Hà Giang  563.220

13 8294wp46 Lê Tuệ Giang  563.220

14 8ye0kwg6
Trần Nguyễn Ngân
Giang

 563.220

15 6pk1lxd7 Cảnh Khánh Hà  563.220

16 64l15l36 Tạ Xuân Hưng  563.220

17 8nx19yq6 Lưu Gia Huy  563.220

18 7w0nq097 Trần Hoàng Gia Huy  563.220

19 6501mjv7 Nguyễn Minh Huyền  563.220

20 7m3jgq18 Nguyễn Hữu Khang  563.220

21 6vm53jo6 Trịnh Thế Khang  563.220

22 7grgjvk6 Lưu Gia Khánh  563.220

23 6zogjjn7 Phạm Vân Khánh  563.220

24 7w0nqrv7 Tăng Vân Khanh  563.220

25 7grgowp6 Lê Duy Khoa  563.220

26 8ye0kov6 Nguyễn Ngọc Khuê  563.220

27 81go1z96 Hà Tùng Lâm  563.220

28 81go1dm6 Trần Bảo Linh  563.220

29 6jr9k9w8 Nguyễn Đức Long  563.220

30 64l1w4z6 Hoàng Gia Minh  563.220

31 8294l1o6 Nguyễn Nhật Minh  563.220

32 6pk1o5o7 Trần Hoàng Tuệ Minh  563.220

33 7oqev4d6 Nguyễn Trà My  563.220

34 6ldmj497 Nguyễn Bảo Nam  563.220

35 6pk1le17 Nguyễn Vũ Bảo Nam  563.220

36 8nx19nw6 Nguyễn Phương Nhi  563.220

37 83me0mn
7

Nguyễn Hồng Nhung  563.220

38 7rj0wxw8 Vũ Duy Phong  563.220

39 64l1poy6 Nguyễn Sinh Phúc  563.220

40 8er5kvd6 Đặng An Bảo Phương  563.220

41 6501nkl7 Ngô Hà Phương  563.220

42 7oqevjp6 Nguyễn Anh Quân  563.220
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43 7oqe1v36 Trần Nguyên Thanh  563.220

44 8er5m356 Nguyễn Phương Thảo  563.220

45 83men4n7 Đặng Nguyễn Anh Thư  563.220

46 6zog2nz7 Lê Đức Trí  563.220

47 8nx19zv6 Nguyễn Hà Vi  563.220

48 7q210yy6 Vũ Khánh Vy  563.220

49 8dwpqrkp Nguyễn Đỗ Thùy Ngân  563.220

Tổng  27.597.780

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ THU HẰNG

Kế toán

KHUẤT THỊ HĂNG

Thủ quỹ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

............, ngày .... tháng .... năm ........


